MẪU NHẬP ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM


	Câu 1
	Số 605 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	600 + 50	

	
	
	60 + 5

	
	X
	600 + 5

	
	
	



	Câu 2
	Trong phép tính  3  x  6  =  18 có: 


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	3 là thừa số, 6 là thừa số, 18 là tích. 

	
	
	3 là thừa số, 18 là thừa số, 6 là tích. 

	
	
	3 là số hạng, 6 là số hạng, 18 là tổng.

	
	
	



	Câu 3
	Số bị chia là 12;  Số chia là 2. Lúc đó thương là:  

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	14

	
	
	10

	
	
	5

	
	X
	6





	Câu 4
	Điền tiếp vào dãy số còn thiếu cho phù hợp: 18, 21, 24,….,….. 
	


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	25,26

	
	
	27,28

	
	X
	27,30

	
	
	28,33



	Câu 5
	Số 545 đọc là:
 


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Năm trăm bốn năm	

	
	
	Lăm trăm bốn mươi lăm

	
	X
	Năm trăm bốn mươi lăm

	
	
	Năm trăm bốn mươi năm



	Câu 6
	Điền vào chỗ chấm cho phù hợp:      1dm5cm =……


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	6cm

	
	
	6dm

	
	X
	15cm 

	
	
	15dm








	Câu 7
	Có 40 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp được vào mấy đĩa? 


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	9 đĩa

	
	
	35 đĩa

	
	
	45 đĩa

	
	
	200 đĩa




	Câu 8
	Mỗi khi nhà Mai ăn cơm,  Mai cần chuẩn bị 6 đôi đũa. Hỏi Mai cần lấy tất cả bao nhiêu chiếc đũa?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	6 chiếc đũa

	
	
	10 chiếc đũa

	
	X
	12 chiếc đũa

	
	
	3 chiếc đũa




	Câu 9
	Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm trong phép so sánh : 2 x 8 ….. 5 x 4 là: 


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	>

	
	X
	<

	
	
	=

	
	
	Không có dấu nào phù hợp





	Câu 10
	Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm trong phép so sánh: 1km…….. 900 kg + 9 kg là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	>

	
	
	<

	
	
	=

	
	X
	Không có dấu nào phù hợp




	Câu 11
	Số 515 đọc là: 
	
	




	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	năm một năm

	
	
	năm trăm một năm

	
	X
	năm trăm mười lăm

	
	
	năm trăm mười năm




	Câu 12
	Số liền sau của 399 là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	400

	
	
	398

	
	
	390

	
	
	300





	Câu 13
	Số gồm 5 đơn vị và 4 trăm là : 


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	54

	
	
	45

	
	
	504

	
	X
	405




	Câu 14
	Các số cần điền vào chỗ chấm trong dãy số : 490; ….; 510; 520; …. là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	491,521

	
	
	499,521

	
	X
	500,530

	
	
	




	Câu 15
	Điền cm , dm , m, km vào chỗ cho thích hợp:
	 Ngôi nhà 3 tầng cao khoảng 10 ............

	


	
	




	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	cm

	
	
	dm

	
	X
	m

	
	
	km





	Câu 16
	Điền cm , dm , m, km vào chỗ cho thích hợp:
Chiếc bảng lớp dài khoảng 20 ..............


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	cm

	
	X
	dm

	
	
	m

	
	
	km




	Câu 17
	Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
450km……400kg + 50kg



	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	>

	
	
	<

	
	
	=

	
	X
	Không so sánh được




	Câu 18
	Hình dưới đây có:
[image: t1]


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	2 đồ vật dạng khối trụ và 2 đồ vật dạng khối cầu.

	
	X
	2 đồ vật dạng khối trụ và 3 đồ vật dạng khối cầu.

	
	
	3 đồ vật dạng khối trụ và 3 đồ vật dạng khối cầu.

	
	
	3 đồ vật dạng khối trụ và 2 đồ vật dạng khối cầu. 





	Câu 19
	Thương của số nhỏ nhất có hai chữ số và 5
           


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	10

	
	
	15

	
	
	5

	
	X
	2





	Câu 20
	Mỗi chuồng chim bồ câu có 2 cái cửa. Bạn Việt đếm được tất cả 10 cái cửa. Hỏi có bao nhiêu chuồng chim bồ câu như vậy?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	20 chuồng

	
	X
	5 chuồng

	
	
	12 chuồng

	
	
	8 chuồng




	Câu 21
	Cân nặng của An, Bình, Khang và Thịnh lần lượt là 45kg, 47kg, 35kg và 50kg. Bốn người muốn đi thuyền qua sông nhưng thuyền chỉ chở được tối đa 80kg (không tính người chèo thuyền). Vậy những bạn nào có thể lên thuyền cùng nhau?
 

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	An và Bình

	
	X
	An và Khang

	
	
	Bình và Khang

	
	
	Khang và Thịnh





	Câu 23
	Trong phép tính 3 x 5, số 15 được gọi là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Thừa số

	
	
	Số hạng

	
	
	Tổng

	
	X
	Tích



	Câu 24
	Kết quả của phép tính: 5 x 9 là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	35

	
	
	40

	
	X
	45

	
	
	50



	Câu 25
	Mỗi nhóm có 5 học sinh. Hỏi 10 nhóm như thế có bao nhiêu học sinh?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	20 học sinh

	
	
	15 học sinh

	
	
	30 học sinh

	
	X
	50 học sinh





	Câu 26
	Chuyển tổng 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 thành tích là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	4  x 4

	
	
	4 x 5

	
	X
	4 x 6

	
	
	6 x 4




	Câu 27
	Cho dãy số 2; 4; ;8…..số tiếp theo của số này là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	10

	
	
	12

	
	
	14

	
	
	16




	Câu 28
	Cho dãy phép tính 3 x…….+ 24 = 45. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
      

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	6

	
	X
	7

	
	
	18

	
	
	19





	Câu 29
	Kết quả của phép tính 5cm x 7 + 12cm = … Số cần điền vào chỗ chấm là:



	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	28 cm

	
	X
	47 cm

	
	
	40

	
	
	28




	Câu 30
	Dấu thích hợp để điền vào ô trống trong phép tính   6 + 6 + 6 + 6       6 x 4 là:
     

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	>

	
	
	<

	
	X
	=

	
	
	Không có dấu nào




	Câu 31
	Có 10 bạn chia đều thành 2 nhóm . Hỏi mỗi nhóm có mấy bạn ?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	20 học sinh

	
	
	12 học sinh

	
	X
	5 học sinh

	
	
	4 học sinh





	Câu 32
	Số liền trước của 99 là: 
	
	
	
	




	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	97

	
	X
	98

	
	
	100

	
	
	101




	Câu 33
	Dãy số được viết theo thứ tự giảm dần là: 
	
	




	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	91; 57; 58; 73; 24

	
	X
	91; 73; 58; 57; 24

	
	
	24; 57; 58; 73; 91

	
	
	91; 73; 57; 58; 24



	Câu 34
	Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái được nhiều hơn Lan 4 bông hoa. Liên hái được số bông hoa là: 
	
	
	
	




	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	20 bông hoa

	
	X
	28 bông hoa

	
	
	38 bông hoa

	
	
	18 bông hoa








	Câu 36
	Đoạn dây màu xanh dài 97cm. Đoạn dây màu đỏ ngắn hơn đoạn dây màu xanh 17cm. Đoạn dây màu đỏ dài là: 
	
	
	
	




	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	60 bông hoa

	
	
	70 bông hoa

	
	X
	80 bông hoa

	
	
	90 bông hoa



	Câu 37
	Lan làm được 15 bông hoa, Hà làm được nhiều hơn Lan 3 bông hoa. Hỏi Hà làm được bao nhiêu bông hoa?
	
	
	
	




	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	28 bông hoa

	
	X
	18 bông hoa

	
	
	8 bông hoa

	
	
	12 bông hoa







	Câu 38
	6 dm = ..................
  


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	6cm 

	
	X
	60cm 

	
	
	600cm 

	
	
	70cm 



	Câu 39
	9kg + 13 kg = ...............kg
            

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	19kg

	
	
	13kg

	
	
	16kg

	
	X
	22kg



	Câu 40
	77 – 22 = ................


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0201
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	55

	
	
	56

	
	
	57

	
	
	66
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